
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 9 ngõ 39 đường Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

04/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐIỆN BIÊN

0108008477

STT Tên ngành Mã ngành

1. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

2. Bán mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá)

4541

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;
- Bán buôn sơn và véc ni;
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi;
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn;
- Bán buôn kính phẳng;
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá;
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán buôn bình đun nước nóng;
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...;
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác

4663

4. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết : 
- Chế biến thực phẩm chủ yếu là rau quả đóng hộp;
- Bảo quản rau, quả, hạt bằng phương pháp đóng hộp.

1030

5. Bán buôn thực phẩm 4632

6. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

7. Xây dựng nhà các loại 4100

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐIỆN BIÊN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DIEN BIEN FOOD JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: DIEN BIEN FOOD., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:  0932205050
Email: tuanpt88@gmail.com gaotam.com.vn

Fax:
Website:
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8. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

9. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:
+ Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc,
+ Thử độ ẩm và các công việc thử nước,
+ Chống ẩm các toà nhà,
+ Chôn chân trụ,
+ Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất,
+ Uốn thép,
+ Xây gạch và đặt đá,
+ Lợp mái bao phủ toà nhà,
+ Dựng giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng bằng dỡ 
bỏ hoặc phá huỷ các công trình xây dựng trừ việc thuê giàn 
giáo và mặt bằng,
+ Dỡ bỏ ống khói và các nồi hơi công nghiệp,
+ Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng 
trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao 
trên các công trình cao.
- Các công việc dưới bề mặt;
- Xây dựng bể bơi ngoài trời;
- Rửa bằng hơi nước, nổ cát và các hoạt động tương tự cho bề 
ngoài toà nhà;
- Thuê cần trục có người điều khiển.

4390

10. Sản xuất đường 1072

11. Quảng cáo 7310

12. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết : 
- Sản xuất mỹ phẩm
- Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ 
sinh

2023

13. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác 
sử dụng trong nông nghiệp

4669

15. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

16. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

17. Bán buôn gạo 4631(Chính)

18. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

20. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Trừ hoạt động kinh doanh bất động sản)

5210

21. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330
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22. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: 
- Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng 
không kèm người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người 
điều khiển;

7730

23. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:  
- Dịch vụ thiết kế đồ thị;
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

24. Phá dỡ 4311

25. Chuẩn bị mặt bằng 4312

26. Dịch vụ đóng gói 8292

27. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

28. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

29. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4511

30. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
Bán buôn đồ uống có cồn
- Bán buôn rượu mạnh;
- Bán buôn rượu vang;
- Bán buôn bia.
Bán buôn đồ uống không có cồn
- Bán buôn đồ uống nhẹ không chứa cồn, ngọt, có hoặc không 
có ga như: coca cola, pepsi cola, nước cam, chanh, nước quả 
khác...;
- Bán buôn nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác

4633

31. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

32. Cho thuê xe có động cơ 7710

33. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

34. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

35. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

36. Dịch vụ liên quan đến in 1812
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9.900.000.000 VNĐ

37. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: 
- Hoạt động giết mổ bao gồm giết, mổ, đóng gói, bảo quản thịt: 
trâu, bò, lợn, cừu, dê, ngựa, thỏ, các loại gia cầm, lạc đà…
- Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng tấm;
- Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng cắt nhỏ;
- Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng từng 
phần riêng;
- Sản xuất thịt sấy khô, hun khói, ướp muối;
- Sản xuất sản phẩm thịt gồm: xúc xích, xúc xích Italia, bánh 
putdinh, xúc xích nhiều gia vị, xúc xích hun khói, patê, thịt 
giăm bông.

1010

38. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

39. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

40. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

41. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

42. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Rang và lọc cà phê;
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê 
lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc;
- Sản xuất các chất thay thế cà phê;
- Trộn chè và chất phụ gia;
- Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm;
- Sản xuất súp và nước xuýt;
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn;
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạc và mù tạc;
- Sản xuất giấm;
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo;
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: bánh 
sandwich, bánh pizza. Nhóm này cũng gồm:
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
- Sản xuất men bia;
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm;
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ;
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng;
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt;
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo.

1079

43. In ấn 1811

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 990.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHAN THANH 
TUẤN

Đội 10B, Xã 
Thanh Chăn, 
Huyện Điện Biên, 
Tỉnh Điện Biên, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

594.000 5.940.000.000 60,000

Tổng số 594.000 5.940.000.000 60,000

040349577

2 HOÀNG ANH 
TUẤN

Thôn Y Ngô, Xã 
Đại Lộc, Huyện 
Hậu Lộc, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

297.000 2.970.000.000 30,000

Tổng số 297.000 2.970.000.000 30,000

173148730

3 HOÀNG THỊ 
KIM DUNG

Thôn Y Ngô, Xã 
Đại Lộc, Huyện 
Hậu Lộc, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

99.000 990.000.000 10,000

Tổng số 99.000 990.000.000 10,000

173155447

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       040349577
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 10B, Xã Thanh Chăn, Huyện Điện Biên, Tỉnh 
Điện Biên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 9 ngõ 39 đường Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN THANH TUẤN Nam

01/10/1988 Kinh Việt Nam

09/09/2005 Công an Điện Biên

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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